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CHƯƠNG BA

Chính phủ với vai trò  
phân phối lại thu nhập và 

đảm bảo công bằng xã hội
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CHƯƠNG BA
 Câu hỏi:
- Thế nào là công bằng? Công bằng trong 

phân phối thu nhập?
- Đo lường mức độ công bằng trong PPTN 

như thế nào?
- Có các lý thuyết nào về PPTN để đảm 

bảo công bằng trong PPTN? 
- Chính phủ Việt nam đã làm gì để đảm 

bảo công bằng trong PPTN?
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Ch­¬ng ba

Nội dung:
1. Công bằng xã hội trong phân phối thu

nhập.
2. Các lý thuyết về Phân phối lại thu nhập.
3. Quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và công

bằng xã hội
4. Đói nghèo và giải pháp xóa đói giảm

nghèo
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1 Công bằng xã hội trong  
phân phối  thu nhập.

1.1 Khái niệm công bằng.
1.2 Thước đo mức độ bất bỡnh đẳng

trong phân phối thu nhập.
1.3 Nguyên nhân gây ra sự bất bỡnh đẳng

trong phân phối thu nhập
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1.1 Khái niệm công 
bằng.

 Hiểu thế nào là công bằng?
 Cho ví dụ về công bằng hay khụng cụng

bằng trong cuộc sống diễn ra hàng ngày
xung quanh chúng ta
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1.1 Khái niệm công 
bằng(c).

 Ví dụ về công bằng
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1.1 Khái niệm công 
bằng (c)

 Công bằng ngang là sự đối xử như
nhau với những người như nhau

 Công bằng dọc là đối xử khác nhau
với những người khác nhau

(Twint definition)
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Ví dụ (Y tế)

Chia sẻ lợi ích Chia sẻ chi phí

Công bằng
ngang

Tình trang bệnh tật
như nhau thì được
điều trị như nhau

Khả năng chi 
trả như nhau thì
đóng góp như
nhau

Công bằng
dọc

Tình trang bệnh tật
khác nhau thì được
điều trị khác nhau

Khả năng chi 
trả khác nhau
thì đóng góp
khác nhau



10/31/2013 10

Ví dụ (Kinh tế)

 Tình trạng kinh tế khác nhau thì đóng góp
khác nhau (thuế thu nhập luỹ tiến).

 Tình trạng kinh tế ban đầu như nhau thì
được đối xử như nhau (không phân biệt
giới tính, màu da hay tôn giáo)
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Các hình thức thể hiện sự
công bằng xã hội

 Trả công hoặc hưởng thụ trực tiếp theo số
lượng và chất lượng cống hiến

 Tạo khả năng tiếp cận bình đẳng với các cơ
hội và các nguồn lực phát triển.

 Tạo khả năng tiếp cận và mức độ hưởng thụ
bình đẳng những phúc lợi công cộng – dịch
vụ xã hội cơ bản.
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Khả năng áp dụng
 Công bằng ngang thường được thực thi bởi thị

trường
 Công bằng dọc cần đến sự can thiệp của chính phủ.
 Khó xác định điều kiện “như nhau” hay “khác

nhau” khi áp dụng.
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“Như nhau” hay 
“khác nhau”?

 Hai cá nhân A và B thời trẻ đi làm đều có thu 
nhập 50.000USD/năm và họ đã đóng thuế thu 
nhập như nhau (công bằng ngang), tuy nhiên, 
người A tiết kiệm mỗi năm 30.000USD còn 
người B chỉ tiết kiệm mỗi năm 10.000, vỡ 
thế, khi về hưu, tổng giá trị tiết kiệm của A 
gấp ba B cho nên A bị đánh thuế nhiều hơn B 
? Thu nhập của A và B là như nhau hay khỏc 
nhau?
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“Như nhau” hay “khác
nhau”?

Hai cá nhân Y và Z đều có thu nhập hàng năm
là 30 triệu đồng.

Y sống độc thân còn Z có 3 con nhỏ, vợ thất
nghiệp và người mẹ già đau ốm.

Ta nên hiểu tỡnh trạng kinh tế của 2 cá nhân
này là như nhau hay khác nhau?
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Thảo luận
 Câu hỏi cuối chương
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1.2 Thước đo mức độ 
bất bình đẳng trong
phân phối thu nhập.
Phân biệt hai thuật ngữ công bằng và
bình đẳng:

- Cụng bằng đề cập tới kết quả cuối cựng.
- Bỡnh đẳng đề cập tới việc tiếp cận nguồn

lực ban đầu
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1.2 Thước đo mức độ 
bất bình đẳng trong
phân phối thu nhập.

Nội dung: 
1.2.1. Đường Lorenz
1.2.2 Hệ số Gini
1.2.3 Chỉ số Theil L
1.2.4. Hệ số gión cỏch thu nhập
1.2.5. Tiờu chuẩn 40
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1.2.1. Đường Lorenz

a. Khái niệm.
b. Các bước xây dựng
c. Mô tả
d. Nhận xét và đánh giá
e. Ví dụ
f. Ưu nhược điểm của phương pháp
đường cong Lorenz.
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a. Khái niệm

Đường lorenz là cách thể hiện bằng
hình học mức độ bất bình đẳng trong
phân phối thu nhập thụng qua việc
phản ánh mối quan hệ giữa phần trăm
cộng dồn của các nhóm dân số với
phần trăm thu nhập cộng dồn tương
ứng của nhóm đó
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b. Các bước xây dựng
 Bước 1: Sắp xếp thu nhập của dân cư theo thứ tự

tăng dần
 Bước 2: Chia tổng số dân cư thành 5 nhóm có số

dõn bằng nhau, gọi là ngũ phân vị.
 Bước 3 : Phản ánh phần trăm cộng dồn của dân

số trên cạnh đáy của hỡnh vuông Lorenz, phần
trăm cộng dồn của thu nhập các nhóm dân cư
tương ứng phản ánh trên cạnh bên

 Bước 4: Nối các điểm phản ánh tỷ lệ cộng dồn
dân số tương ứng tỷ lệ cộng dồn thu nhập ta được
đường cong Lorenz.
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c. Mô tả

Đường bình
đẳng tuyệt đối

Đường Lorenz

% dân số  cộng dồn
50

% 
thu

nhập 
cộng 
dồn

0

25

50

A100%

100%

Hình 3.1: Đường Lorenz
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d. Nhận xét và đánh giá
 Đường bình đẳng tuyệt đối phản ánh bao 

nhiªu phÇn trăm d©n sè sÏ cã t­¬ng øng víi 
bÊy nhiªu phÇn trăm thu nhËp .

 Đ­êng Lorenz cµng n»m gÇn ®­êng chÐo 
thì møc ®é bÊt bình ®¼ng cµng thÊp, vµ cµng 
n»m xa ®­êng chÐo thì møc ®é bÊt bình
®¼ng cµng cao. 
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e. Ví dụ

 Vẽ đường Lorenz phản ánh mức độ bất
bình đẳng trong phân phối thu nhập cho
quốc gia có phân phối thu nhập sau:

1, 5, 3, 4, 10, 9, 2. 6, 8 và 7 (triệu đồng)
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f. Ưu nhược điểm của PP 
đường cong Lorenz.

 Ưu điểm:
- Cho phép hình dung được tình trạng bất

công bằng trong xã hội một cách cụ
thể, trực quan.

- Cho phép so sánh mức độ bất công
bằng giữa các quốc gia hay giữa các
thời kỳ phát triển . 
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f. Ưu nhược điểm của PP 
đường cong Lorenz

 Nhược điểm:
- Chưa lượng hoá được mức độ bất

công bằng.
- Không thể kết luận chính xác mức độ 

bất công bằng giữa các quốc gia khi
các đường cong Lorenz cắt nhau và
rất rắc rối khi tiến hành so sánh cho
nhiều quốc gia
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Mô tả

Đường Lorenz cắt nhau
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1.2.2 Hệ số Gini

a. Công thức và minh hoạ
b. Cách đánh giá.
c. Con số thực tế
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a. Công thức và minh hoạ

A

O
O'

% dân số cộng dồn 

% 
cộng
dồn
thu

nhập

B

A

Đường bình
đẳng tuyệt đối

Đường Lorenz

100 %

100%

Hình 3.2: Minh họa
cách tính hệ số Gini

A
g =   ----------

A + B
hay: g = 2A
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b. Cách đánh giá

0   g   1.  
Nếu g = 0 lµ bình đẳng tuyệt đối.  
Nếu g = 1 phản ánh sự bất bình đẳng tuyệt 
đối. 
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c: Con số thực tế g

 Việt nam:

Năm 1993 1998 2002   2006

Gini 0.34 0.35 0.37     0.42     
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c: Con số thực tế g

 Thực tế g trên thế giới: trong khoảng
0,2     0,6

Qgia LICs MICs HICs Mỹ Brazin Nhật

Gini 0.3-
0.5

0.4-
0.6

0.2-
0.5

0.42 0.215 0.6
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1.2.3 Chỉ số Theil L

 Khái nịêm và công thức
 Đánh giá và đặc điểm
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Khái nịêm và công thức

 Khái niệm: chỉ số Theil L là đại lượng xác định sự
bất bình đẳng dựa trên lý thuyết thông tin /xác suất.

 Công thức

L =


n

i i Ny
Y

1

ln
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Đánh giá và đặc điểm
 Chỉ số Theil L biến thiên từ 0 (bình đẳng

tuyệt đối) đến ∞ (bất bình đẳng tuyệt đối), 
chỉ số này ít khi lớn hơn 1. Chỉ số Theil L 
càng lớn thì sự bất bình đẳng trong phân
phối thu nhập càng cao.

 Chỉ số Theil L cho phép phân tách sự bất
bình đẳng chung thành bất bình đẳng
trong từng nhóm nhỏ
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1.2.4 Hệ số giãn cách
thu nhập

 Cách tính
Hệ số giãn cách thu nhập =
Thu nhập 20% dân số giàu nhất

Thu nhập 20% dân số nghèo nhất
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1.2.4 Hệ số giãn cách
thu nhập

 Con số minh hoạ
 Việt nam

Năm 1993 1998 2004

HSGC 6.2 7.6 8.1
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1.2.5. Tiêu chuẩn 40

 Xem xét thu nhập của 40% dân số
nghèo nhất

 > 17%: Rất bình đẳng
 <12% : Rất bất bình đẳng
 Khoảng giữa: Chấp nhận được
 Việt nam: 18,7% 
 Toàn TG: 75% dân số chiếm 15% thu

nhập
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1.3 Nguyên nhân gây ra sự bất
bình đẳng bằng trong phân

phối thu nhập

1.3.1 Bất bình đẳng trong phân phối thu
nhập từ tài sản

1.3.2 Bất bình đẳng trong phân phối thu
nhập từ lao động
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1.3.1 Bất bình đẳng trong
phân phối thu nhập

từ tài sản

 Do được thừa kế tài sản
 Do hành vi tiêu dùng và tiết kiệm
 Do kết qủa của kinh doanh
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1.3.2 Bất bình đẳng trong
phân phối thu nhập

từ lao động

 Do khác nhau về khả năng và kỹ năng
lao động

 Do khác nhau về cường độ làm việc
 Do khác nhau về nghề nghiệp và tính

chất công việc. 
 Do những nguyên nhân khác. 
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2 Các lý thuyết về
Phân phối lại thu nhập

2.1. Các khái niệm có liên quan.
2.2. Thuyết vị lợi.
2.3 Quan điểm bình quân đồng điều.
2.4 Thuyết cực đại thấp nhất (Thuyết

Rawls)
2.5 Các quan điểm không dựa trên độ
thỏa dụng cá nhân
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2.1. Các khái niệm có liên quan.

a. Hàm phúc lợi xã hội
b. Đường bàng quan xã hội
c. Đường khả năng thoả dụng
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a. Hàm phúc lợi xã hội

 Là một hàm toán học thể hiên mối quan
hệ giữa mức FLXH và độ thỏa dụng của
từng cá nhân trong xã hội
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b. Đường bàng quan xã hội

Đường bàng quan xã hội là quỹ 
tích của tất cả các điểm kết hợp 
giữa độ thoả dụng của mọi thành 
viên trong xã hội mà những điểm 
đó mang lại mức FLXH bằng 
nhau
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b. Đường bàng quan
xã hội (mụ tả)

Độ thoả dụng cá nhân A (UA)

Độ 
thoả 
dụng 

cá 
nhân  

B 
(UB)

0

W1

W2

M E

N

Hình 3.3: Đường bàng quan xã hội
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c.Đường khả năng
thoả dụng

Là đường biểu thị mức thoả dụng tối
đa mà một cá nhân (hay nhóm người) 
có thể đạt được trong xã hội khi cho
trước mức thoả dụng của những cá
nhân (hay nhóm người) khác. 
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c.Đường khả năng
thoả dụng

Độ thoả 
dụng 
của 

nhóm B 
(UB)

Độ thoả dụng của nhóm A (UA)
0

W1

W3

 M

E


N

Hình 3.4: Đường khả năng thoả 
dụng và phân phối FLXH tối ưu



W2
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2.1 Thuyết vị lợi

a. Nội dung và Hàm phúc lợi
b. Mô tả
c. Phân phối thu nhập theo thuyết vị lợi
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a. Nội dung và hàm FLXH
Nội dung: FLXH chỉ phụ thuộc vào độ thỏa
dụng của các cá nhân. FLXH là tổng đại số
độ thỏa dụng của tất cả các thành viên trong
xã hội và mục tiêu của xã hội là phải tối đa 
hóa tổng số đó. 

Hàm phúc lợi xã hội:

W = U1 + U2 + ...+ Un =   



n

1i
iu
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b. Mụ tả

0

Hình 3.5: Đường bàng quan 
xã hội theo thuyết vị lợi

Độ thỏa dụng của nhóm A (UA)

Độ thỏa 
dụng 
của 

nhóm B 
(UB)
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c. Phân phối thu nhập
theo thuyết vị lợi

c1. Gỉa thuyết
c2. Mô tả
c3. Kết luận
c4. Tính ứng dụng (Khả năng đứng vững của

các giả thuyết)
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c1. Gỉa thuyết:
- Các cá nhân có hàm thỏa dụng biên đồng

nhất và chỉ phụ thuộc vào mức thu nhập
của họ.

- Các hàm thỏa dụng biên này tuân theo qui
luật mức thỏa dụng biên theo thu nhập
giảm dần.

- Tổng mức thu nhập sẵn có là cố định và
không thay đổi khi tiến hành phân phối lại.
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c2. Mô tả

Độ thoả 
dụng 
biên 

của A 
(MUA)

Độ 
thoả 
dụng 
biên 

của B 
(MUB

)

O O'm b a

n
f

e
MUBMUA

Thu nhập của 
A

Thu nhập của B

c
d
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c3 . Kết luận:

Phân phối thu nhập tối ưu theo thuyết
vị lợi sẽ là phân phối thu nhập có
MUA = MUB

Tức phân phối thu nhập tuyệt đối bình
đẳng
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c4. Khả năng đứng vững
của các giả thuyết

 Gỉa thuyết 1
 Gỉa thuyết 2
 Gỉa thuyết 3
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2.3 Quan điểm bình quân
đồng đều

a. Nội dung và Hàm phúc lợi
b. Phân phối thu nhập theo quan điểm

bình quân đồng đều
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a. Nội dung
và hàm FLXH

Nội dung:
- Quan điểm này cho rằng sự bằng nhau

trong phúc lợi của tất cả các thành viên là
một mục tiêu mà xã hội cần phấn đấu.

- Với một lượng thu nhập quốc dân cố định,
phải phân phối lượng thu nhập đó sao cho
tổng độ thỏa dụng của mọi người là như
nhau.

Hàm FLXH
W = U1 = U2 = ... Un
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b. Phân phối thu nhập
theo quan điểm

bình quân đồng đều

 Phân phối tuyệt đối bình đẳng (khi các
giả thuyết được thoả mãn)
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2.4 Thuyết cực đại thấp 
nhất (Thuyết Rawls)

a. Nội dung và Hàm phúc lợi
b. Mô tả
c. Phân phối thu nhập theo thuyết 

Rawls
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a. Nội dung 
và Hàm phúc lợi

Nội dung:
FLXH chỉ phụ thuộc vào lợi ích của
người ngheo nhất. Vì vậy, muốn có
FLXH đạt tối đa thì phải cực đại hóa
độ thỏa dụng của người nghèo.

Hàm FLXH
W = minimum {U1, U2,…, Un}
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b. Mô tả

Độ thỏa 
dụng 
của 

nhóm 
B (UB)

Đường bàng quan xã 
hội 

theo thuyết Rawls
Độ thỏa dụng của nhóm A (UA)O

U1

U2

Hình 3.7: Phân phối thu nhập tối ưu 
theo thuyết cực đại thấp nhất

W1

W*E
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c. Phân phối thu nhập
theo thuyết Rawls

Là một sự phân phối thu nhập tuyệt đối
bỡnh đẳng, (khi giả thuyết được thoả
món) nhưng phải bắt đầu từ việc nâng
cao phúc lợi cho người thấp nhất.
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2.5  Các quan điểm không
dựa trên độ thoả dụng

cá nhân
 Cần quan tâm đến một mức sống tối thiểu mà tất

cả mọi cá nhân trong xã hội có quyền được
hưởng. Mức sống đó được xác định bằng những
hàng hoá tiêu dùng được coi là thiết yếu như thực
phẩm, quần áo, học hành, chữa bệnh, nhà ở.... 
Với tổng chi phí cho chúng gọi là chi phí tối
thiểu .

 Những ai có thu nhập dưới mức tối thiểu sẽ được
chính phủ giúp đỡ qua các chương trình trợ cấp
và ASXH. 
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3. Quan hệ giữa hiệu quả
kinh tế và công bằng xã

hội
3.1. Quan điểm giữa hiệu quả và công

bằng có mâu thuẫn.
3.2. Quan điểm giữa hiệu qủ và công

bằng không có mâu thuẫn.
3.3. Quan hệ giữa hiệu quả và công

bằng trong thực tế.
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3.1. Quan điểm giữa hiệu
quả và công bằng có mâu

thuẫn.
 Qúa trình phân phối lại thu nhập

làm tăng chi phí hành chính.
 Giảm động cơ làm việc.
 Giảm động cơ tiết kiệm.
 Tác động về mặt tâm lý
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3.2. Quan điểm giữa hiệu qủa
và công bằng không có mâu

thuẫn.
 Tăng thu nhập cho người nghèo sẽ kích

cầu trong nước.
 PPTN công bằng kích thích phát triển lành

mạnh.
 Thu nhập thấp ảnh hưởng tới sức khoẻ, 

dinh dưỡng và giáo dục.
 Người giàu có xu hướng dùng nhiều hàng

xa xỉ.
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3.3. Quan hệ giữa hiệu quả và
công bằng trong thực tế.

Hệ 
số 

Gini

GDP trên đầu người
Đường Kuznets hỡnh chữ U ngược

Khảo sát 
18 nước 
như Mỹ, 
Anh, Ân, 
Srilanka..
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3.3. Quan hệ giữa hiệu quả và
công bằng trong thực tế.

Hệ số Gini

GDP trên đầu người
Kết quả khảo sát Hàn Quốc
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3.3. Quan hệ giữa hiệu quả và
công bằng trong thực tế.

GDP trên đầu người

Hệ số Gini

Kết quả khảo sát Đài Loan
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4 ĐÓI NGHÈO VÀ GIẢI
PHÁP XÓA ĐÓI GIẢM

NGHÈO
4.1 Quan niệm về đói nghèo và thước đo

đói nghèo
4.2 Tỡnh hỡnh đói nghèo ở Việt Nam và
định hướng chính sách XĐGN
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4.1 Quan niệm về đói nghèo 
và thước đo đói nghèo

4.1.1 Đói nghèo và các khía cạnh của đói
nghèo

4.1.2 Thước đo đói nghèo
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4.1.1 Đói nghèo và các
khía cạnh của đói nghèo

· Sự khốn cùng về vật chất, được đo lường
theo một tiêu chí thích hợp về thu nhập
hoặc tiêu dùng.

· Sự hưởng thụ thiếu thốn về giáo dục và y
tế.

· Nguy cơ dễ bị tổn thương và dễ gặp rủi ro.
· Tình trạng không có tiếng nói và quyền

lực của người nghèo.
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4.1.2  Thước đo đói nghèo
a. a. Xác định các chỉ số phúc lợi
b. b.Lựa chọn và ước tính ngưỡng nghèo
c. c. Các thước đo đói nghèo thông dụng
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a. Xác định các chỉ số 
phúc lợi

 Phi tiền tệ
 Tiền tệ: Thu nhập hay chi tiêu?
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b. Lựa chọn và ước
tính ngưỡng nghèo
Khái niệm ngưỡng nghèo: Ngưỡng
nghèo (hay còn gọi là chuẩn nghèo) là
ranh giới để phân biệt giữa người
nghèo và người không nghèo.
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b.Lựa chọn và ước tính 
ngưỡng nghèo (c)

Ngưỡng nghèo tuyệt đối: là chuẩn tuyệt đối
về mức sống được coi là tối thiểu cần thiết
để cá nhân hoặc hộ gia đình có thể tồn tại
khoẻ mạnh.

Ngưỡng nghèo tương đối: là ranh giới thu
nhập dựng để phản ánh tình trạng của một
bộ phận dân cư sống dưới mức trung bình
của cộng đồng
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Ngưỡng nghèo tuyệt đối
Tổng cục TK:
- Ngưỡng nghèo LTTP là 107.234 đ/người/tháng
- Ngưỡng nghèo chung là 149.156 đ/người/tháng
Bộ LĐTBXH:
- Khu vực thành thị: 260.000 đ/người/tháng
- Khu vực còn lại: 200.000 đ/người/tháng
WB: 1USD /người/ngày (tính theo sức mua

tương đương)
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Ngưỡng nghèo tương đối

 Ví dụ: 50% mức thu nhập trung bình
của cả nước.
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c. Các thước đo đói nghèo
thông dụng

 Công thức

 yi Là mức chi tiêu (hoặc thu nhập) tính trên đầu
người, tính cho người thứ I, z là ngưỡng nghèo, 
N là tổng dân số, M là số người nghèo và  là đại
lượng đo mức độ quan tâm đến sự bất bình đẳng
giữa những người nghèo.

 
 

P   =  











 M

i

i

z
yz

N 1

)(1
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Giải thích công thức

 = 0, đẳng thức phản ánh chỉ số đếm đầu hay tỉ lệ
đói nghèo.

 = 1, đẳng thức thể hiện khoảng nghèo. Khoảng
nghèo được tính là tổng các mức thiếu hụt của tất
cả người nghèo trong nền kinh tế.

 = 2, ta có chỉ số bình phương khoảng nghèo. Chỉ
số này thể hiện mức độ nghiêm trọng (hay cường
độ) của đói nghèo
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Khoảng nghèo

Thu 
nhập 
hàng 
năm

VP

0 50 % dân 
số 

Nước A

Thu 
nhập 
hàng 
năm

VP

0 50 % 
dân 
số

Nước 
B

Hình 3.9: So sánh khoảng nghèo giữa các nước
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4.2  Tình hình đói nghèo ở 
Việt Nam và định hướng

chính sách XĐGN
 Thảo luận


